[bookmark: _GoBack]API Kết Nối Đến CSDL
MỤC LỤC
I.	Lấy AccessToken	2
II.	Lấy thông tin danh mục	2
1.	Danh mục năm học áp dụng	3
2.	Danh mục cấp học áp dụng	3
3.	Danh mục mã báo cáo áp dụng	4
4.	Danh mục nhóm tuổi áp dụng	4
5.	Danh mục thông tin danh sách phòng giáo dục	5
6.	Danh mục lấy thông tin danh sách trường	6
III.	Tiếp nhận xử lý	6
1.	Tiếp nhận đơn vị cài đặt	6
2.	Tiếp nhận đơn vị thực hiện kết quả dinh dưỡng	7
IV.	Thông tin kết quả tiếp nhận xử lý	8



I. [bookmark: _Toc134447772]Lấy AccessToken
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/access_token

	Method
	GET

	URL Params
	<none>

	Header
	Authorization

	Data Params
	<none>

	






Success Response
	{
  "access_token": "<mã_ access_token>”
  "expire_in": "<date_time>",
  "status": 1
}

	Error Response
	1. TH địa chỉ IP không hợp lệ
               status = 0,
               message = "Địa chỉ IP không được phép truy cập dữ liệu." + ipAddress,
              error_code = "IP_ADDRESS_NOT_ALLOW_ACCESS"
2. TH lỗi hệ thống
              status = 0, 
              message = "Không tìm thấy thông tin Authorization. Vui lòng kiểm tra lại dữ liệu",
              error_code = "ERROR_SYSTEM"
3.TH lỗi không lấy được Token
                status = 0,
                message = $"Không tìm thấy thông tin Token. Vui lòng kiểm tra lại dữ liệu",
                error_code = "ERROR_SYSTEM"
4.TH lỗi Token hết hạn
                status = 0,
                message = "Token đã hết thời gian. Vui lòng lấy lại token",
                error_code = "TOKEN_EXPIRED"


	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>



II. [bookmark: _Toc134447773]Lấy thông tin danh mục
1. [bookmark: _Toc134447774]Danh mục năm học áp dụng
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/danhmuc/nam-hoc-ap-dung

	Method
	GET

	URL Params
	<none>

	Header
	Authorization: <ma_ authorization >
     Token: <ma_ access_token>

	Data Params
	<none>

	Request
	<none>

	






Success Response
	Code: 200 OK
Content:
{
  "status": 1,
  "message": "Lấy dữ liệu thành công",
  "data": [
      {
    "MA_NAM_HOC": "<int>",
    "TEN_NAM_HOC": "<string >",
       }     
   ]
}

	Error Response
	

	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>


2. [bookmark: _Toc134447775]Danh mục cấp học áp dụng
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/danhmuc/cap-hoc

	Method
	GET

	URL Params
	<none>

	Header
	Authorization: <ma_ authorization >
     Token: <ma_ access_token>

	Data Params
	<none>

	Request
	nam_hoc: năm học lấy dữ liệu

	






Success Response
	Code: 200 OK
Content:
{
  "status": 1,
  "message": "Lấy dữ liệu thành công",
    "data": [
      {
    "MA": "<string >",
    "TEN": "<string >",
       }
   ]
}

	Error Response
	

	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>


3. [bookmark: _Toc134447776]Danh mục mã báo cáo áp dụng
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/danhmuc/ma-bao-cao

	Method
	GET

	URL Params
	<none>

	Header
	Authorization: <ma_ authorization >
     Token: <ma_ access_token>

	Data Params
	<none>

	Request
	nam_hoc: năm học lấy dữ liệu

	






Success Response
	Code: 200 OK
Content:
{
  "status": 1,
  "message": "Lấy dữ liệu thành công",
    "data": [
      {
    "MA": "<string >",
    "TEN": "<string >",
       }
   ]
}

	Error Response
	

	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>



4. [bookmark: _Toc134447777]Danh mục nhóm tuổi áp dụng
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/danhmuc/nhom-tuoi

	Method
	GET

	URL Params
	<none>

	Header
	Authorization: <ma_ authorization >
     Token: <ma_ access_token>

	Data Params
	<none>

	Request
	nam_hoc : năm học lấy dữ liệu

	






Success Response
	Code: 200 OK
Content:
{
  "status": 1,
  "message": "Lấy dữ liệu thành công",
  "data": [
    {
    "MA": "< string >",
    "TEN": "< string >", 
}
  ]
}

	Error Response
	

	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>


5. [bookmark: _Toc134447778]Danh mục thông tin danh sách phòng giáo dục
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/danhmuc/phong

	Method
	GET

	URL Params
	<none>

	Header
	

	Data Params
	<none>

	Request
	nam_hoc : năm học lấy dữ liệu
ma_so : mã sở áp dụng

	






Success Response
	{
  "status": 1,
  "message": "Lấy dữ liệu thành công",
  "data": [
    {
"MA_SO": "<string>",
"MA_PHONG": "<string>",
"NAM_HOC": "<int>",
"TEN_PHONG": "<string>",
    }    
  ]
}

	Error Response
	

	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>


6. [bookmark: _Toc134447779]Danh mục lấy thông tin danh sách trường
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/danhmuc/truong

	Method
	GET

	URL Params
	<none>

	Header
	

	Data Params
	<none>

	Request
	nam_hoc : năm học lấy dữ liệu
ma_so : mã sở áp dụng

	






Success Response
	{
  "status": 1,
  "message": "Lấy dữ liệu thành công",
  "data": [
    {
"MA_TRUONG": "<string>",
 "TEN": "<string>",
"TEN_PHONG_GD": "<string>",
"DIA_CHI": "<string>",
    }
  ]
}

	Error Response
	

	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>


III. [bookmark: _Toc134447780]Tiếp nhận xử lý
1. [bookmark: _Toc134447781]Tiếp nhận đơn vị cài đặt
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/tiepnhan/don-vi-cai-dat

	Method
	POST

	URL Params
	<none>

	Header
	Authorization: <ma_ authorization >
     Token: <ma_ access_token>

	Data Params
	<none>

	Request body
	[
    {
    "MA_SO_GD": "<string >",     bắt buộc
    "MA_CAP_HOC": "<string >", bắt buộc
    "MA_TRUONG": "<string >", bắt buộc
    "MA_NAM_HOC": "<int>", bắt buộc
    "IS_CAI_DAT": <int>, bắt buộc (value 0,1)
      }
   ]


	






Success Response
	Code: 200 OK
Content:
{
  "status": 1,
  "message": "information",
  "detail": "information",
  "messageid": "information", dùng để tra cứu thông tin kết quả
}


	Error Response
	TH  không hợp lệ: 
{
    "message":error message,
     "detail":error content details,
    "status": 0
}


	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>


2. [bookmark: _Toc134447782]Tiếp nhận đơn vị thực hiện kết quả dinh dưỡng
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/tiepnhan/ket-qua-thuc-hien-dinh-duong

	Method
	POST

	URL Params
	<none>

	Header
	Authorization: <ma_ authorization >
     Token: <ma_ access_token>

	Data Params
	<none>

	Request body
	[
    {
    "MA_SO_GD": "<string >",     bắt buộc
    "MA_CAP_HOC": "<string >", bắt buộc
    "MA_TRUONG": "<string >", bắt buộc
    "MA_NAM_HOC": "<int>", bắt buộc
    "NGAY_THUC_HIEN": <string>, bắt buộc  định dạng dd/MM/yyyy
    "MA_NHOM_TUOI_THUC_HIEN": "<string>", bắt buộc
    "MA_BAO_CAO": "<string>", bắt buộc
     "MESSAGE_ID": "<string>"
      }
   ]


	






Success Response
	Code: 200 OK
Content:
{
  "status": 1,
  "message": "information",
  "detail": "information",
  "messageid": "information", dùng để tra cứu thông tin kết quả
}


	Error Response
	TH  không hợp lệ: 
{
    "message":error message,
     "detail":error content details,
    "status": 0
}


	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>


IV. [bookmark: _Toc134447783]Thông tin kết quả tiếp nhận xử lý
	URL
	https://apigatewaycsdl.hcm.edu.vn/api/ketqua/ket-qua-tiep-nhan

	Method
	GET

	URL Params
	<none>

	Header
	Authorization: <ma_ authorization >
     Token: <ma_ access_token>

	Data Params
	<none>

	Request
	message_id : MessageID của giao dịch tiếp nhận xử lý trả về


	






Success Response
	Code: 200 OK
Content:
{
  "Status": 1,
  "Message": "information",
  "Detail": "information",
  "ProfileType": "information",
  "StatusMessage": "information",
  "DesMessage": "information",
  "Data": [
      {

       },

      {

       },
       ……
   ]
}

	Error Response
	TH  không hợp lệ: 
{
    "message":error message,
    "status": 0
}

	Sample Call
	<none>

	
Notes
	
<none>



